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 Phụ lục II
[bookmark: _Hlk232497563][bookmark: loai_2_name]TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BGDĐT ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ
Mục 1. MỨC ĐỘ 1
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 1.1. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh

	a) Hằng năm có kế hoạch xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường và các hoạt động giáo dục cụ thể được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường;
b) Có bảng tin nội bộ của nhà trường, trong đó có góc thông tin bằng tiếng Anh được cập nhật hàng tuần;
c) Có câu lạc bộ tiếng Anh của học sinh hoạt động thường xuyên theo chủ đề ít nhất 01 lần/tháng;
d) Có các hoạt động sử dụng tiếng Anh lồng ghép vào hoạt động tập thể của nhà trường, hoạt động trong giờ ra chơi ít nhất 01 lần/tuần;
e) Có ít nhất 01 không gian riêng, không gian tiếng Anh (English zone) được bố trí trong nhà trường để giáo viên và học sinh định kỳ hàng tuần có các hoạt động giao tiếp, sử dụng tiếng Anh.

	2. Tiêu chí 1.2. Hệ thống biển bảng và áp phích truyền thông 
	a) Hệ thống các biển hiệu trong nhà trường, biển của các phòng học, phòng học bộ môn và phòng chức năng, các áp phích truyền thông của nhà trường được viết cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
b) Cổng thông tin điện tử (website) của nhà trường có phần nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh được cập nhật hàng tháng.


Tiêu chuẩn 2: Kế hoạch giáo dục của nhà trường và hoạt động dạy học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 2.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường
	Nhà trường có ít nhất 05 lớp đối với cấp tiểu học, 4 lớp đối với cấp trung học cơ sở, 03 lớp đối với cấp trung học phổ thông tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

	2. Tiêu chí 2.2: Kế hoạch bài dạy của giáo viên

	a) Kế hoạch bài dạy của giáo viên tham gia dạy học nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh bước đầu (ít nhất) được soạn bằng tiếng Anh ở một số nội dung (từ khóa, câu lệnh, mục tiêu bài dạy, nội dung dạy học, một số hoạt động);
b) Giáo viên tham gia dạy học nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh khi triển khai kế hoạch bài dạy có các công cụ đánh giá hoặc yêu cầu về sản phẩm học tập có sử dụng tiếng Anh (dự án, thuyết trình, nội dung sản phẩm, ...);
c) Giáo viên tham gia dạy học nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh có nội dung sinh hoạt chuyên môn bước đầu sử dụng tiếng Anh (hoặc phối hợp với giáo viên tiếng Anh tổ chức) định kỳ 01 tháng/lần.


Tiêu chuẩn 3: Học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 3.1: Học liệu, tài liệu 

	a) Thư viện nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có các phương tiện nghe nhìn để giáo viên, học sinh tiếp cận với các nguồn học liệu, phim ảnh bằng tiếng Anh;
b) Nhà trường có các đầu sách, tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh (kể cả dưới dạng bản được số hóa hoặc tài liệu dưới dạng điện tử) hoặc có cả tiếng Việt và tiếng Anh (song ngữ) đạt tỷ lệ tối thiểu 20% tổng số đầu sách, tài liệu tham khảo hiện có. 

	2. Tiêu chí 3.2: Cơ sở vật chất
	a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có phòng học ngoại ngữ và các học liệu dạy học tiếng Anh theo quy định;
b) Khu không gian Tiếng Anh (English zone) có trang bị Tivi với thuê bao cơ bản có một số kênh phát bằng tiếng Anh được phép hoạt động ở Việt Nam, có máy tính kết nối internet để có thể sử dụng các học liệu số để học tiếng Anh, bằng tiếng Anh phục vụ việc dạy và học; có một số tạp chí xuất bản tại Việt Nam có một phần nội dung bằng tiếng Anh, có ít nhất một tờ báo hoặc tạp chí bằng tiếng Anh đối với trường phổ thông từ cấp THCS trở lên. 


Tiêu chuẩn 4: Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 4.1: Chuyển đổi số

	a) Nhà trường có các hoạt động sư phạm ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc dạy học tiếng Anh hoặc các môn học, hoạt động giáo dục khác bằng tiếng Anh;
b) Nhà trường có học liệu, tài nguyên số, tài liệu tham khảo có bản quyền hoặc nguồn mở hợp pháp phục vụ dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh được đưa vào danh mục sử dụng chính thức của nhà trường;
c) Nhà trường có các công cụ để thực hiện được hoạt động đánh giá năng lực tiếng Anh trực tuyến mà giáo viên và học sinh có thể khai thác trong quá trình dạy và học.

	2. Tiêu chí 4.2: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

	a) Nhà trường có kế hoạch tổ chức triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh trong dạy và học tiếng Anh và dạy học bằng tiếng Anh;
b) Nhà trường có các hoạt động cụ thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ các hoạt động dạy học tiếng Anh và dạy học bằng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh.


Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 5.1: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

	a) Có ít nhất một lãnh đạo nhà trường có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài;
b) Có đủ đội ngũ giáo viên tiếng Anh với số lượng và năng lực ngôn ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Giáo viên tham gia dạy học nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. 

	2. Tiêu chí 5.2: Học sinh  

	90% học sinh của lớp học đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai khi kết thúc cấp học của năm học gần nhất đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có ít nhất 30% học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ cao hơn 1 bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương. 
Trường hợp chưa có lớp nào kết thúc cấp học khi nhà trường đăng ký công nhận thì tiêu chí này được thay thế bằng tiêu chí có 80% học sinh vừa kết thúc cấp học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Chương trình GDPT 2018, trong đó có ít nhất 10% học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ cao hơn 1 bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương.


Tiêu chuẩn 6: Hợp tác quốc tế và hợp tác tổ chức hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 6.1: Thỏa thuận hợp tác và kế hoạch thực hiện

	a) Nhà trường có thỏa thuận hợp tác giao lưu, trao đổi về dạy học, văn hóa, thể thao với đối tác ở nước ngoài hoặc đại diện tại Việt Nam, hoặc một có sở giáo dục có học sinh nước ngoài đang học bằng tiếng Anh ở Việt Nam hoặc một cơ sở giáo dục bạn để phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh;
b) Trong mỗi năm học, nhà trường có kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu (trao đổi về dạy học, văn hóa, thể thao cấp trường) sử dụng tiếng Anh đối với một đối tác ở nước ngoài hoặc đại diện tại Việt Nam, hoặc một cơ sở giáo dục có học sinh nước ngoài đang học bằng tiếng Anh ở Việt Nam, hoặc phối hợp với một cơ sở giáo dục bạn tổ chức một hoạt động sử dụng tiếng Anh.

	2. Tiêu chí 6.2: Hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động giáo dục sử dụng Tiếng Anh 
	a) Trong năm học, nhà trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế sử dụng tiếng Anh (trực tiếp hoặc trực tuyến) với đối tác nước ngoài hoặc cơ quan đại diện tại Việt Nam, hoặc một cơ sở giáo dục bạn của Việt Nam có học sinh nước ngoài;
b) Nhà trường tổ chức hoặc tham gia ít nhất 01 hoạt động/năm học sử dụng tiếng Anh có khách mời như sân chơi, câu lạc bộ, giao lưu trực tiếp cho học sinh.


Mục 2. MỨC ĐỘ 2
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí 1.1. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh
	a) Có câu lạc bộ tiếng Anh của học sinh hoạt động thường xuyên theo chủ đề ít nhất 02 lần/tháng;
b) Có các hoạt động sử dụng tiếng Anh lồng ghép vào hoạt động tập thể của nhà trường, hoạt động trong giờ ra chơi ít nhất 01 lần/tuần.


Tiêu chuẩn 2: Kế hoạch giáo dục của nhà trường và hoạt động dạy học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 2.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường
	a) Nhà trường có ít nhất 50% số lớp đối với mỗi cấp học tổ chức triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, trong đó việc triển khai dạy học nội dung hoặc một số nội dung của ít nhất ba môn học hoặc hoạt động giáo dục (ngoài môn tiếng Anh) bằng tiếng Anh với tổng thời lượng tối thiểu đạt 105 tiết/năm học (03 tiết/tuần);
 b) Nhà trường tổ chức được ít nhất 01 chuyên đề chuyên môn hoặc hội nghị/ 01 năm học về các bài học kinh nghiệm/mô hình thành công để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học để trao đổi, học hỏi, tham khảo với cơ sở giáo dục bạn.  

	2. Tiêu chí 2.2: Kế hoạch bài dạy của giáo viên

	a) Kế hoạch bài dạy của giáo viên tham gia dạy học nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh được soạn bằng tiếng Anh;
b) Giáo viên tham gia dạy học nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh có nội dung sinh hoạt chuyên môn bước đầu sử dụng tiếng Anh (hoặc phối hợp với giáo viên tiếng Anh tổ chức) định kỳ 01 tháng/2 lần.


Tiêu chuẩn 3: Học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 3.1: Học liệu, tài liệu 

	Nhà trường có các đầu sách, tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh (kể cả dưới dạng bản được số hóa hoặc tài liệu dưới dạng điện tử) hoặc có cả tiếng Việt và tiếng Anh (song ngữ) đạt tỷ lệ tối thiểu 30% tổng số đầu sách, tài liệu tham khảo hiện có. 

	2. Tiêu chí 3.2: Cơ sở vật chất
	[bookmark: _Hlk237010810]Khu không gian Tiếng Anh (English zone) có trang bị Tivi với thuê bao cơ bản có một số kênh phát bằng tiếng Anh được phép hoạt động ở Việt Nam, có máy tính kết nối internet để có thể sử dụng các học liệu số để học tiếng Anh, bằng tiếng Anh phục vụ việc dạy và học; có một số tạp chí xuất bản tại Việt Nam có một phần nội dung bằng tiếng Anh, có ít nhất hai tờ báo bằng tiếng Anh hoặc tạp chí được bổ sung theo định kì phát hành đối với trường phổ thông từ cấp THCS trở lên. Nhà trường có đủ khu không gian Tiếng Ạnh thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sử dụng Tiếng Anh. 


Tiêu chuẩn 4: Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - (Theo quy định của Mức độ 1)
Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 5.1: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 
	Giáo viên tham gia dạy nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh có năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh theo quy định; thiết kế được ít nhất 10% (1 điểm/10 điểm) nội dung trong bài kiểm tra định kì bằng tiếng Anh đối với môn học có nội dung dạy bằng tiếng Anh yêu cầu có bài kiểm tra định kì. 

	2. Tiêu chí 5.2: Học sinh  

	90% học sinh của lớp học đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai khi kết thúc cấp học của năm học gần nhất đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có ít nhất 50% học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ cao hơn 1 bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương. 
Trường hợp chưa có lớp nào kết thúc cấp học khi nhà trường đăng ký công nhận thì tiêu chí này được thay thế bằng tiêu chí có 80% học sinh vừa kết thúc cấp học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Chương trình GDPT 2018, trong đó có ít nhất 30% học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ cao hơn 1 bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương.


Tiêu chuẩn 6: Hợp tác quốc tế và hợp tác tổ chức hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí 6.2: Hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động giáo dục sử dụng Tiếng Anh 

	a) Trong năm học, nhà trường tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu quốc tế sử dụng tiếng Anh (trực tiếp hoặc trực tuyến) với đối tác nước ngoài hoặc cơ quan đại diện tại Việt Nam, hoặc một cơ sở giáo dục bạn của Việt Nam có học sinh nước ngoài;
b) Nhà trường tổ chức hoặc tham gia ít nhất 02 hoạt động/năm học sử dụng tiếng Anh có khách mời như sân chơi, câu lạc bộ, giao lưu trực tiếp cho học sinh.


Mục 3. MỨC ĐỘ 3
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 1.1. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh

	a) Có bảng tin nội bộ của nhà trường, trong đó có góc thông tin bằng tiếng Anh được cập nhật thường xuyên, song song với các nội dung cập nhật bằng tiếng Việt;
b) Có câu lạc bộ tiếng Anh của học sinh hoạt động thường xuyên theo chủ đề hàng tuần trong năm học;
c) Có các hoạt động sử dụng tiếng Anh lồng ghép vào hoạt động tập thể của nhà trường, hoạt động trong giờ ra chơi;
d) Có đủ không gian riêng, không gian tiếng Anh (English zone) được bố trí trong nhà trường thuận lợi để giáo viên và học sinh định kỳ hàng ngày có các hoạt động giao tiếp, sử dụng tiếng Anh.

	2. Tiêu chí 1.2. Hệ thống biển bảng, áp phích và cổng thông tin điện tử
	Cổng thông tin điện tử (website) của nhà trường có phần nội dung bằng Tiếng Anh được cập nhật thường xuyên cùng bản Tiếng Việt.


Tiêu chuẩn 2: Kế hoạch giáo dục của nhà trường và hoạt động dạy học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí 2.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường
	a)  Nhà trường có ít nhất 80% số lớp đối với cấp tiểu học, ít nhất 90% số lớp đối với cấp trung học cơ sở và 100% số lớp đối với cấp trung học phổ thông tổ chức triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, trong đó việc triển khai dạy học nội dung hoặc một số nội dung của ít nhất ba môn học hoặc hoạt động giáo dục (ngoài môn tiếng Anh) bằng tiếng Anh với tổng thời lượng tối thiểu đạt 105 tiết/năm học (03 tiết/tuần);
 b) Nhà trường tổ chức được ít nhất 02 chuyên đề chuyên môn hoặc hội nghị/ 01 năm học về các bài học kinh nghiệm/mô hình thành công để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học để trao đổi, học hỏi, tham khảo với cơ sở giáo dục bạn.  


Tiêu chuẩn 3: Học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 3.1: Học liệu, tài liệu 

	Nhà trường có các đầu sách, tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh (kể cả dưới dạng bản được số hóa hoặc tài liệu dưới dạng điện tử) hoặc có cả tiếng Việt và tiếng Anh (song ngữ) đạt tỷ lệ tối thiểu 50% tổng số đầu sách, tài liệu tham khảo hiện có. 

	2. Tiêu chí 3.2: Cơ sở vật chất
	Khu không gian Tiếng Anh (English zone) có trang bị Tivi với thuê bao cơ bản có một số kênh phát bằng tiếng Anh được phép hoạt động ở Việt Nam, có máy tính kết nối internet để có thể sử dụng các học liệu số để học tiếng Anh, bằng tiếng Anh phục vụ việc dạy và học; có một số tạp chí xuất bản tại Việt Nam có một phần nội dung bằng tiếng Anh, có ít nhất ba tờ báo bằng tiếng Anh hoặc tạp chí được bổ sung theo định kì phát hành đối với trường phổ thông từ cấp THCS trở lên. Nhà trường có đủ khu không gian Tiếng Ạnh thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sử dụng Tiếng Anh. 


Tiêu chuẩn 4: Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - (Theo quy định của Mức độ 1)
Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	1. Tiêu chí 5.1: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

	a) Có ít nhất hai lãnh đạo nhà trường có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài bằng Tiếng Anh.
b) Giáo viên tham gia dạy nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh có năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh theo quy định; thiết kế được ít nhất 50% (5 điểm/10 điểm) nội dung trong bài kiểm tra định kì bằng tiếng Anh đối với môn học có nội dung dạy bằng tiếng Anh yêu cầu có bài kiểm tra định kì. 

	2. Tiêu chí 5.2: Học sinh  

	90% học sinh của lớp học đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai khi kết thúc cấp học của năm học gần nhất đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có ít nhất 60% học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ cao hơn 1 bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương. 
Trường hợp chưa có lớp nào kết thúc cấp học khi nhà trường đăng ký công nhận thì tiêu chí này được thay thế bằng tiêu chí có 90% học sinh vừa kết thúc cấp học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Chương trình GDPT 2018, trong đó có ít nhất 50% học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ cao hơn 1 bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương.


Tiêu chuẩn 6: Hợp tác quốc tế và hợp tác tổ chức hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	[bookmark: _GoBack]Tiêu chí 6.2: Hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động giáo dục sử dụng Tiếng Anh 
	a) Trong năm học, nhà trường tổ chức ít nhất 04 hoạt động giao lưu quốc tế sử dụng tiếng Anh (trực tiếp hoặc trực tuyến) với đối tác nước ngoài hoặc cơ quan đại diện tại Việt Nam, hoặc một cơ sở giáo dục bạn của Việt Nam có học sinh nước ngoài;
b) Nhà trường tổ chức hoặc tham gia ít nhất 04 hoạt động/năm học sử dụng tiếng Anh có khách mời như sân chơi, câu lạc bộ, giao lưu trực tiếp cho học sinh.


II. GỢI Ý MINH CHỨNG TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Gợi ý minh chứng

	Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông
	1.1. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh
	Kế hoạch giáo dục của nhà trường; kế hoạch xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh; kế hoạch hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh; kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh; báo cáo kết quả thực hiện; hình ảnh, video hoạt động; hồ sơ khác có liên quan.

	
	1.2. Hệ thống biển bảng, áp phích và cổng thông tin điện tử
	Hình ảnh hệ thống biển bảng, áp phích song ngữ; hình ảnh không gian tiếng Anh; dữ liệu, hình ảnh trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; báo cáo, hồ sơ quản lý và tài liệu khác có liên quan.

	Tiêu chuẩn 2. Kế hoạch giáo dục của nhà trường và hoạt động dạy học
	2.1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường
	Kế hoạch giáo dục của nhà trường; kế hoạch triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai; thời khóa biểu; quyết định phân công giảng dạy; danh sách lớp triển khai; báo cáo kết quả thực hiện; hồ sơ khác có liên quan.

	
	2.2. Kế hoạch bài dạy của giáo viên
	Kế hoạch bài dạy; học liệu; phiếu học tập; đề kiểm tra, công cụ đánh giá; biên bản sinh hoạt chuyên môn; sản phẩm học tập của học sinh; hồ sơ chuyên môn và tài liệu khác có liên quan.

	Tiêu chuẩn 3. Học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất
	3.1. Học liệu, tài liệu
	Danh mục học liệu; danh mục sách, tài liệu tham khảo; danh mục học liệu số; hồ sơ thư viện; báo cáo thống kê; hình ảnh; hồ sơ khác có liên quan.

	
	3.2. Cơ sở vật chất
	Danh mục thiết bị; hồ sơ phòng học ngoại ngữ; hồ sơ trang bị cơ sở vật chất; biên bản kiểm kê; hình ảnh cơ sở vật chất, không gian tiếng Anh; hồ sơ khác có liên quan.

	Tiêu chuẩn 4. Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)
	4.1. Chuyển đổi số
	Kế hoạch chuyển đổi số; danh mục phần mềm, học liệu số; tài liệu hướng dẫn sử dụng; dữ liệu khai thác hệ thống; báo cáo kết quả thực hiện; hồ sơ khác có liên quan.

	
	4.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)
	Kế hoạch triển khai; tài liệu tập huấn; kế hoạch bài dạy; sản phẩm của giáo viên, học sinh; báo cáo kết quả thực hiện; hồ sơ khác có liên quan.

	Tiêu chuẩn 5. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh
	5.1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
	Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên; hồ sơ phân công nhiệm vụ; hồ sơ năng lực ngoại ngữ theo quy định; hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn; hồ sơ chuyên môn; tài liệu khác có liên quan.

	
	5.2. Học sinh
	Hồ sơ kết quả học tập; kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh; danh sách học sinh đạt chuẩn đầu ra; chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có); báo cáo thống kê; hồ sơ khác có liên quan.

	Tiêu chuẩn 6. Hợp tác quốc tế và hợp tác tổ chức hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh
	6.1. Thỏa thuận hợp tác và kế hoạch thực hiện
	Văn bản hợp tác; kế hoạch tổ chức hoạt động; quyết định phân công; báo cáo kết quả thực hiện; hồ sơ phối hợp; tài liệu khác có liên quan.	

	
	6.2. Hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh
	Kế hoạch, chương trình hoạt động; danh sách thành phần tham gia; hình ảnh, video; sản phẩm hoạt động; tin bài trên cổng thông tin điện tử; báo cáo kết quả; hồ sơ khác có liên quan.


Lưu ý:
1. Gợi ý minh chứng chỉ mang tính định hướng, không bắt buộc cơ sở giáo dục phải có đầy đủ tất cả các loại minh chứng nêu trong bảng. 
2. Một minh chứng có thể được sử dụng để chứng minh việc đáp ứng nhiều tiêu chí nếu phù hợp với nội dung đánh giá. 
3. Minh chứng có thể ở dạng văn bản, dữ liệu điện tử, hình ảnh, video, sản phẩm hoạt động hoặc các hình thức khác theo quy định; bảo đảm có nguồn gốc rõ ràng, phản ánh trung thực việc đáp ứng tiêu chí và được lưu trữ theo quy định./.
